
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC MSSV LỚP HỌC VỚI LỚP GHI CHÚ

1 208336 Nguyên lý kế toán 13123327 Võ Đình Tài DH13KENT DH14QTNT

2 208336 Nguyên lý kế toán 13123322 Trần Thị Thu Hiền DH13KENT DH14QTNT

3 208336 Nguyên lý kế toán 13123306 Nguyễn Thị Hạnh DH13KENT DH14QTNT

4 208336 Nguyên lý kế toán 13123268 Trần Thị Thu Hà DH13KENT DH14QTNT

5 208340 Tài chính tiền tệ 13123331 Trịnh Thị Thanh Uyên DH13KENT DH14QTNT

6 202112 Toán cao cấp B1 14149363 Huỳnh Lê Khanh DH14QMNT DH15QMNT

7 202112 Toán cao cấp B1 14116476 Lê Lực DH14NTNT DH15QMNT

8 202112 Toán cao cấp B1 14116487 Nguyễn Seven DH14NTNT DH15QMNT

9 202112 Toán cao cấp B1 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT DH15QMNT

10 202112 Toán cao cấp B1 14116493 Nguyễn Phúc Trình DH14NTNT DH15QMNT

12 202112 Toán cao cấp B1 14116485 Nguyễn Thị Thu Quyên DH14NTNT DH15QMNT

14 202112 Toán cao cấp B1 13149861 Nguyễn Ngọc Thiện DH13QMNT DH15QMNT

11 202112 Toán cao cấp B1 14113451 Trần Văn Phong DH14NHNT DH15QMNT

19 202112 Toán cao cấp B1 14113482 Nguyễn Thanh Trí DH14NHNT DH15QMNT

20 202112 Toán cao cấp B1 14113468 Đỗ Thị Cẩm Tú DH14NHNT DH15QMNT

21 202112 Toán cao cấp B1 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT DH15QMNT

22 202112 Toán cao cấp B1 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT DH15QMNT

23 202112 Toán cao cấp B1 14113450 Trần Vĩnh Phát DH14NHNT DH15QMNT

24 202112 Toán cao cấp B1 14113443 Trần Đình Long DH14NHNT DH15QMNT

25 202112 Toán cao cấp B1 14113439 Võ An Huy DH14NHNT DH15QMNT

26 202112 Toán cao cấp B1 14113445 Quảng Thành Luân DH14NHNT DH15QMNT

27 202112 Toán cao cấp B1 14113451 Trần Văn Phong DH14NHNT DH15QMNT

17 202112 Toán cao cấp B1 14112639 Nguyễn Thị Phúc Vinh DH14TYNT DH15QMNT

15 202112 Toán cao cấp B1 14112601 Võ Thị Kiều Oanh DH14TYNT DH15NHNT

16 202112 Toán cao cấp B1 14112556 Lê Dương Nghi Dung DH14TYNT DH15NHNT

18 202112 Toán cao cấp B1 14112626 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DH14TYNT DH15NHNT

13 202112 Toán cao cấp B1 14112590 Nguyễn Phụng HoàngMinh DH14TYNT DH15NHNT

28 202112 Toán cao cấp B1 14112576 Nguyễn Duy Khánh DH14TYNT DH15NHNT
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29 202112 Toán cao cấp B1 14112565 Trần Thảo Hiền DH14TYNT DH15NHNT

30 202112 Toán cao cấp B1 14112423 Nguyễn Thị Kim Thoa DH14TYNT DH15NHNT

31 202301 Hóa học đại cương 14149387 Đặng Thị Minh Như DH14QMNT DH15QMNT

32 202301 Hóa học đại cương 14149395 Đặng Đức Quỳnh DH14QMNT DH15QMNT

33 202301 Hóa học đại cương 14116476 Lê Lực DH14NTNT DH15QMNT

34 202301 Hóa học đại cương 14149350 Tôn Lương Bích Diệp DH14QMNT DH15QMNT

35 202301 Hóa học đại cương 14149397 Trần Phan Trúc Quỳnh DH14QMNT DH15QMNT

36 202301 Hóa học đại cương 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT DH15QMNT

37 202301 Hóa học đại cương 14113450 Trần Vĩnh Phát DH14NHNT DH15QMNT

38 202401 Sinh học đại cương 14116475 Lưu Thị Kiến DH14NTNT DH15NTNT

39 200106 Nguyên lý CB của CN Mác Lênin 14149431 Phạm Thanh Uyên DH14QMNT DH14TYNT

40 200106 Nguyên lý CB của CN Mác Lênin 13149861 Nguyễn Ngọc Thiện DH13QMNT DH14TYNT

41 200106 Nguyên lý CB của CN Mác Lênin 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT DH15QMNT

42 213603 Anh văn 1 14116301 Nguyễn Thành Tâm Trọng DH14NTNT

43 213603 Anh văn 1 14112590 Nguyễn Phụng HoàngMinh DH14TYNT

44 213603 Anh văn 1 14116475 Lưu Thị Kiến DH14NTNT

45 202114 Toán cao cấp C1 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT DH15QTNT

46 202114 Toán cao cấp C1 14122465 Huỳnh Thị Trung Giang DH14QTNT DH15QTNT

47 202114 Toán cao cấp C1 14122495 Phạm Thị Hồng Vân DH14QTNT DH15QTNT

48 202114 Toán cao cấp C1 14124557 Ngụy Thị Mỹ Duyên DH14QLNT DH15QTNT

49 202114 Toán cao cấp C1 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT DH15QTNT

50 202622 Pháp luật đại cương 14112639 Nguyễn Thị Phúc Vinh DH14TYNT DH15QMNT
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